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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG VÀ HUỶ BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2033/TTr-SYT ngày 26 tháng 10 năm 2009 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại Tờ trình số 39/ VPUBND-TCT ngày 16 tháng 11 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Huỷ bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 3. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

	 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thái Xây


 

PHỤ LỤC I
DANH MỤC BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC Y
	I. LĨNH VỰC Y

	01
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền không dùng thuốc

	02
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân (loại hình Phòng chẩn trị y học cổ truyền)


	03
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân và giấy làm việc chuyên môn cho người nước ngoài

	04
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền không dùng thuốc

	05
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân và giấy làm việc chuyên môn cho người nước ngoài

	06
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân

	07
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền không dùng thuốc

	08
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình Phòng khám đa khoa)

	09
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - cơ sở dịch vụ tiêm (chích) - đếm mạch - đo huyết áp - đo nhiệt độ - thay băng

	10
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân

	11
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền không dùng thuốc

	12
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình Phòng khám chuyên khoa) - nhà hộ sinh

	13
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - cơ sở làm răng giả

	14
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - dịch vụ kính thuốc

	15
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - phẫu thuật thẩm mỹ

	16
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình Phòng khám chuyên khoa) - chuyên khoa khác

	17
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình Phòng khám chuyên khoa) - răng hàm mặt

	18
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình Phòng khám chuyên khoa) - Phòng xét nghiệm

	19
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình Phòng khám đa khoa)

	II. LĨNH VỰC DƯỢC
	II. LĨNH VỰC DƯỢC

	01
	Cấp chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - doanh nghiệp bán buôn thuốc

	02
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

	03
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

	04
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - nhà thuốc

	05
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

	06
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

	07
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - doanh nghiệp bán buôn thuốc

	08
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - nhà thuốc

	09
	Đổi chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

	10
	Đổi chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

	11
	Đổi chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - doanh nghiệp bán buôn thuốc

	12
	Đổi chứng chỉ hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - nhà thuốc

	13
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - doanh nghiệp bán buôn thuốc

	14
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - doanh nghiệp bán buôn thuốc

	15
	Gia hạn chứng nhận hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

	16
	Gia hạn chứng nhận hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

	17
	Gia hạn giấy chứng nhận hành nghề hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - nhà thuốc

	III. LĨNH VỰC DỊCH VỤ
	III. LĨNH VỰC DỊCH VỤ

	01
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi, xoa bóp

	02
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, xoa bóp


 

PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
	STT
	Tên TTHC
	Lý do huỷ bỏ
	Lĩnh vực

	01
	Thu hồi chứng chỉ và chứng nhận hành nghề y dược
	Nếu vi phạm sẽ thu hồi, theo đúng pháp luật đã ban hành
	Y, dược

	02
	Đăng ký hồ sơ hội thảo thuốc
	Nhập lại thành thủ tục đăng ký hồ sơ hội thảo thuốc, giới thiệu thuốc
	Dược

	03
	Đăng ký hồ sơ giới thiệu thuốc
	 
	 

	04
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - cơ sở dịch vụ tiêm (chích)
	Nhập lại thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - cơ sở dịch vụ tiêm (chích) đếm mạch đo huyết áp - đo nhiệt độ - thay băng
	Y

	05
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - đếm mạch
	 
	 

	06
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - đo huyết áp
	 
	 

	07
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - đo nhiệt độ
	 
	 

	08
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - thay băng
	 
	 

	09
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - cơ sở dịch vụ tiêm (chích)
	 
	 

	10
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - đếm mạch
	Nhập lại thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - cơ sở dịch vụ tiêm (chích) đếm mạch- đo huyết áp - đo nhiệt độ - thay băng
	 

	11
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - đo huyết áp
	 
	 

	12
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - đo nhiệt độ
	 
	 

	13
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình dịch vụ) - thay băng
	 
	 


 

